
	Thứ………….,  ngày …  tháng    năm 2020

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : KHOA HỌC - Thời gian : 40 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:……………………….…

Lớp : 5...
                                             
	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


Em hãy khoanh vào chữ cái  đặt trước đáp án đúng ở các câu 1,2,3,4,5,6:

Câu 1: ( 0,5 điểm). Khi em bé mới sinh dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái?
A.Cơ quan tuần hoàn.                                                   B. Cơ quan tiêu hóa. 
C. Cơ quan sinh dục.                                                    D. Cơ quan hô hấp. 

Câu 2: ( 0,5 điểm). Phụ nữ có thai cần tránh làm việc nào dưới đây?
A. Lao động nặng, tiếp xúc với các chất độc               B. Tập thể dục vào buổi sáng

C. Nghỉ ngơi nhiều                                                       D. Đi khám thai định kì 
Câu 3: ( 0,5 điểm) Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là gì?

A. Sự thụ tinh                  B. Hợp tử                    C. Bào thai                   D. Phôi

Câu 4:  ( 0,5 điểm ) Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì?

A. Do một loại vi rút                                                                B. Do một loại vi khuẩn

C. Do một loại kí sinh trùng có trong máu gây ra                   D. Do muỗi a-nô-phen 

Câu 5: ( 0.5 điểm) HIV không lây truyền qua đường nào? 

A. Đường máu. 
                                                        B. Đường tình dục. 

C. Từ mẹ truyền sang con lúc mang thai hoặc khi sinh.          D.Tiếp xúc thông thường

Câu 6: ( 0.5 điểm) Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phàm làm gì?

A. Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ   

B. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ

C. Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường

D. Tất cả các ý trên

Câu 7: ( 1,5 điểm)  Chọn các từ, cụm từ trong ngoặc để điền vào mỗi chỗ chấm trong các câu sau cho phù hợp. (duy trì ;  bố mẹ ;  các thế hệ ;  giống ;  sự sinh sản) 
     Mọi trẻ em đều do ................sinh ra và có những đặc điểm ...........với  bố, mẹ của mình. Nhờ có...........................................mà ..........................................trong mỗi gia đình, dòng họ được.................................. kế tiếp nhau.

Câu 8:( 1 điểm) : Tìm các chữ cái cho vào các ô trống dưới đây để khi ghép lại được đáp án đúng.( viết kèm cả dấu thanh )
1. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của con người được gọi là tuổi gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    2. Giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên được gọi là tuổi gì?

	
	
	
	
	
	


Câu 9:( 1,5 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp:
            A                                                                                 B






Câu 10 ( 1 điểm) Hãy nêu những việc làm để phòng bệnh sốt xuất huyết?
	

	

	

	

	


Câu 11 ( 1 điểm) Nêu tính chất của cao su?

	

	

	

	

	

	


 Câu 12 ( 1 điểm) : Trong thùng rác nhà em có nhiều loại rác thải được bỏ vào thùng như: gốc rau, giấy vở đã sử dụng, lon bia, chai nhựa, vỏ chuối, thức ăn thừa……

a. Theo em, cách để rác thải như vậy đã tốt cho môi trường chưa? Vì sao?

b.Em hãy đề xuất cụ thể cách để rác thải tốt hơn trong trường hợp này.
	

	

	

	

	

	

	

	 GV coi
	GV chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Khoa học - Lớp 5 
	Câu
	       1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	      C
	A
	A
	C
	D
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 7: ( 1,5 điểm) HS điền đúng mỗi chỗ trống được : 0,3 điểm

Đáp án:    Mọi trẻ em đều do  bố mẹ  sinh ra và có những đặc điểm  giống với  bố, mẹ của mình. Nhờ có  sự sinh sản mà  các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được  duy trì kế tiếp nhau.

Câu 8: ( 1 điểm)HS điền đúng ô trống ở mỗi phần được 0,75 điểm
1. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của con người được gọi là tuổi gì?
	V
	Ị
	T
	H
	À
	N
	H
	N
	I
	Ê
	N


2. Giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên được gọi là tuổi gì?

	D
	Ậ
	Y
	T
	H
	Ì


Câu 9: (1,5 điểm) HS nối dúng mỗi ý được 0,3 điểm

Đáp án: 

            A                                                                                 B








Câu 10: (1 điểm)  Để phòng bệnh sốt xuất huyết, chúng ta cần:

- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.

- Diệt muỗi, diệt bọ gậy, đậy nắp chum vại,...

- Cần có thói quen ngủ màn và tránh để muỗi đốt. 

Câu 11: (1 điểm) Tính chất của cao su là:

- Có tính đàn hồi tốt

- Ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh

- Cách điện, cách nhiệt

- Không tan trong nước, ta trong một số chất lỏng khác.
Câu 12: (1 điểm)a,  Theo em, cách để rác thải như vậy không tốt cho môi trường vì các loại rác thải để lẫn lộn gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.( 0,5 điểm)
b, Ý kiến đề xuất của em trong trường hợp này.( trả lời đúng được 0,5 điểm)
- Cần phân loại rác trước khi thải:

+ rác hữu cơ: (gốc rau, vỏ chuối)

+ rác vô cơ: (giấy, vở đã sử dụng, lon bia , chai nhựa) dùng để tái chế và tái sử dụng.

Chú ý : (Học sinh có thể trả lời theo các hướng khác nếu đúng vẫn cho điểm)

    ( Tùy theo mức độ trả lời và kĩ năng diễn đạt, trình bày, GV cho các mức điểm phù hợp ở mỗi câu. )
Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

MÔN : KHOA HỌC - LỚP 5

Năm học: 2020-2021
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự sinh sản
	Số câu
	1
	 
	 2
	 
	 1
	 
	 
	 
	4
	 

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1,5
	
	
	
	3
	 

	2.Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	Số câu
	
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 

	3. Phòng bệnh
	Số câu
	
	 
	2
	 
	 
	 1
	 
	 
	2
	 1

	
	Số điểm
	
	
	1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 1

	4. An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 1
	 1

	
	Số điểm
	 0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 0,5
	 1

	5. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	
	
	1
	
	
	1,5
	 1

	Tổng
	Số câu
	 2
	 
	 5
	 
	 2
	 2
	 
	 1
	9
	3

	
	 Số điểm
	 1
	 
	 3,5
	 
	 2,5
	 2
	 
	 1
	 7
	 3


Thanh An, ngày  tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

	Thứ………….,  ngày …  tháng    năm 2020

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Lịch sử và Địa Lí - Thời gian : 40 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:……………………….…

Lớp : 5...
                                             
	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Em hãy khoanh vào chữ cái  đặt trước đáp án đúng ở các câu 1,2,3,6,7:

I. PHẦN LỊCH SỬ:
Câu 1: ( 0,5 điểm) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

          A.    1811                  B.    1911                      C. 1890                  D.    1945

Câu 2: ( 0,5 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

          A.   2-3-1930           B.    2-9-1945                C.    3-2-1930         D. 5-6-1911

Câu 3: (0,5 điểm) Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

         A.  Nhằm giải phóng một phần biên giới; củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc. 

         B.  Đánh lạc hướng địch, bảo vệ cơ quan đầu não.

         C.  Chống trả lại sự tấn công của địch,  bảo vệ cơ quan đầu não.    
Câu 4: ( 1,5 điểm) Nối tên nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng.

	A
	
	B

	a) Trương Định
	
	1. Phong trào Đông Du

	b) Tôn Thất Thuyết
	
	2. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược

	c) Nguyễn Ái Quốc
	
	3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	d) Phan Bội Châu
	
	4. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

	e) Nguyễn Trường Tộ
	
	5. Đề nghị canh tân đất nước


Câu 5: (2 điểm) Tại sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám,  nước ta ở trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc”? 

	

	

	

	

	

	

	

	


II. PHẦN ĐỊA LÍ:

Câu 6: ( 0,5 điểm)  Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

A. Đường sắt                                                         B. Đường ô tô                      

C. Đường sông, đường biển                                  D. Đường hàng không

Câu 7: ( 0,5 điểm)  Khí hậu ở nước ta là:
A. Hàn đới                                                              B. Cận nhiệt đới

C. Ôn đới                                                                D. Nhiệt đới gió mùa

Câu 8: (1,5 điểm) Nối tên các ngành công nghiệp ở cột A với sản phẩm tương ứng ở cột B cho phù hợp.

	A. Ngành công nghiệp
	
	B . Sản phẩm

	a) Công nghiệp điện
	
	1. Các loại vải, quần áo,...

	b) Công nghiệp hóa chất
	
	2. Điện

	c) Công nghiệp cơ khí
	
	3. Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng,...

	d) Công nghiệp dệt may
	
	4. Gang, thép, đồng, thiếc,...

	e) Công nghiệp luyện kim
	
	5. Các loại máy móc, phương tiện giao thông,...


Câu 9: (1,5 điểm ) Những điều kiện nào giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất trong cả nước? 
	


	

	

	

	

	

	

	


Câu 10 ( 1 điểm) Biển có vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất của nước ta?
Hiện nay một số vùng biển nước ta bị ô nhiễm nặng, theo em cần làm gì để giảm ô nhiễm môi trường biển? 
	


	

	

	

	

	

	

	


	GV coi
	GV chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5 
	Câu
	       1
	2
	3
	6
	7

	Đáp án
	      B
	C
	A
	B
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 4: ( 1,5 điểm) HS điền đúng mỗi chỗ trống được : 0,3 điểm

Đáp án:.

	A
	
	B

	a) Trương Định
	
	1. Phong trào Đông Du

	b) Tôn Thất Thuyết
	
	2. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược

	c) Nguyễn ái Quốc
	
	3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	d) Phan Bội Châu
	
	4. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

	e) Nguyễn Trường Tộ
	
	5. Đề nghị canh tân đất nước


Câu 5: ( 2 điểm)  Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế " nghìn cân treo sợi tóc" vì:

- Các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu kết với nhau bao vây và chống phá cách mạng.

- Lũ lụt và hạn hán làm cho sản xuất nông nghiệp vô cùng khó khăn, nạn đói cuối năm 1944 và đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người.

- Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ.

Câu 8: (1,5 điểm) 
-  HS nối đúng mỗi  tên các ngành công nghiệp ở cột A với sản phẩm tương ứng ở cột B được : 0,3 điểm
Đáp án:
	A. Ngành công nghiệp
	
	B . Sản phẩm

	a) Công nghiệp điện
	
	1. Các loại vải, quần áo,...

	b) Công nghiệp hóa chất
	
	2. Điện

	c) Công nghiệp cơ khí
	
	3. Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng,...

	d) Công nghiệp dệt may
	
	4. Gang, thép, đồng, thiếc,...

	e) Công nghiệp luyện kim
	
	5.Các loại máy móc, phương tiện giao thông,...


Câu 9: (1,5 điểm) 

 - HS nêu đúng mỗi điều kiện được 0,3 điểm

Đáp án: Những điều kiện giúp thành phố HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất trong cả nước là:

-  Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm

-  Có giao thông thuận lợi

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao

- Là trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật     

- Có nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài.

Câu 10 ( 1 điểm) ( Trả lời đúng mỗi  ý  được 0,5 điểm)
* Vai trò của biển:

-Biển điều hòa khí hậu.
- Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá...
- Biển là nguồn giao thông quan trọng.

- Biển là nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn

*Để giảm ô nhiễm môi trường biển, chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn môi trường biển,...
- Khai thác tài nguyên một cách hợp lí

Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
MÔN : LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ - LỚP 5
Năm học: 2020-2021
	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).
	Số câu
	1
	 
	 1
	
	 
	 
	 1
	 
	2
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	 
	 0,5
	
	 
	 
	 1,5
	 
	1,0
	1,5

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 
	
	 
	 1
	1
	1

	 
	Số điểm
	 
	 
	0,5
	 
	 
	
	 
	 2
	0,5
	2,0

	3. Khí hậu, vùng biển nước ta
	Số câu
	1
	 
	 
	
	
	
	
	1
	1
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	 
	 
	
	
	
	
	1
	0,5
	1

	4. Giao Thông vận tải,công nghiệp
	Số câu
	 
	 
	 1
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 2
	 1

	 
	Số điểm
	 
	 
	 0,5
	 
	 1,5
	 1,5
	 
	 
	 2
	 1,5

	Tổng
	Số câu
	2
	 
	3
	
	 1
	1
	 1
	2
	6
	4

	 
	Số điểm
	1
	
	1,5
	
	1,5
	1,5
	1,5
	3
	4
	6


Thanh An, ngày  tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

	Thứ……  ngày …  tháng 1  năm 2020

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Tiếng Việt- Thời gian : 35 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN

Họ và tên:………………………....
Lớp : 5

	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


I . Kiểm tra đọc thành tiếng ( 3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm)

    Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi : 
Đọc bài văn sau : 

Cao nguyên Mộc Châu

           Đã trưa rồi mà cao nguyên Mộc Châu mát lạnh như đầu một mùa xuân nào. Dưới chân tôi và sau tôi một ngày đường là Hà Nội đang nhễ nhại trong tiếng ve sầu và đường nhựa bốc hơi. Mây trắng Mộc Châu là là trên những ngọn cỏ mát rờn, một thứ cỏ cơm bữa của dê, bò, ngựa nông trường. Ngay chỗ đỗ xe là căng tin. Những cái bóng linh lợi của người lính hòa bình kiến thiết Tây Bắc. Bát phở nóng căng tin, năm sáu năm tới hẳn là ngậy lên cái mùi thịt chín, thịt tái của chính bò nông trường đây. Tách cà phê nóng gợi lên cái hương vị cà phê tương lai của nông trường Tây Bắc. Chẳng bù với quang cảnh năm nào, bộ đội ta vào Tây Bắc mở rộng căn cứ, đất ở đây chỉ một màu trúc và cỏ cháy, nồng lên cái mùi hổ đói. Hàng ngày đường không có tiếng nói của người đi. Toàn là cỏ dại và củ riềng, cái vị gừng cay muối mặn nhớ đời của bữa cơm đơn vị chủ lực quân vào mở đất Sơn La. Bây giờ thì khác quá đi rồi. Cuộc đời mới đang bén rễ đâm chồi mạnh và nơi đây đang kết tinh nhiều giống hoa say nồng chưa nở một lần nào trên lũng đồi Thái Mèo …
 (Theo Nguyễn Tuân)
Khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất ở các câu 1,2,3,4,5,6,8. 
 Câu 1:( 0,5  điểm) Cao nguyên Mộc Châu nằm ở vùng nào của nước ta ?
 A. Tây Bắc               B. Việt Bắc             C. Tây Nguyên         D. Cao Bằng
Câu 2:( 0,5  điểm)  Tác giả miêu tả cảnh cao nguyên Mộc Châu vào mùa nào ?
 A. Mùa xuân.                B. Mùa hè                C. Mùa thu  D. Mùa Đông
Câu 3:( 0,5  điểm)  Cảnh vật và cuộc sống được miêu tả trong bài thuộc vào thời gian nào ? 
A. Thời thực dân Pháp thống trị.           B. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. 
C. Sau hòa bình lập lại trên miền Bắc.          D. Cả ba ý trên
Câu 4:( 0,5 điểm)Tác giả tả cảnh nghèo đói trước ngày giải phóng nhằm mục đích gì ? 
A. Cho thấy đây là một vùng đất nghèo.   

B. Ôn lại những ngày kháng chiến gian khổ.
 C. Làm nổi bật sự thay đổi của cảnh vật và con người sau đây.
D. Kể về vùng đất nghèo trong kháng chiến.

 Câu 5:( 0,5  điểm)  Thành ngữ "bén rễ đâm chồi" trong bài nghĩa là gì ?
 A. Hạt gieo xuống đang mọc thành cây.                   B. Cây trồng xuống đang bén rễ. 
C. Cuộc sống đang hồi sinh trở lại sau những năm chiến tranh. 
D. Cây cốc tốt tươi

Câu 6:( 1  điểm)  Dòng nào sau đây chỉ toàn từ láy ? 

A. là là, nhễ nhại, linh lợi.                            B. năm nào, là là, nhễ nhại, linh lợi. 
C. là là, nhễ nhại, linh lợi, căn cứ.
Câu  7: ( 1  điểm) Bài văn trên cho ta biết điều gì về cao nguyên Mộc Châu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: ( 0,5  điểm) Có mấy quan hệ từ có trong câu sau: “Dưới chân tôi và sau tôi một ngày đường  Hà Nội  nhễ nhại trong tiếng ve sầu và đường nhựa bốc hơi” là:

A. 2                                       B. 1                                                C. 3          D. 4
 Câu 9:( 1  điểm) Em hãy đặt một câu có cặp từ trái nghĩa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................

Câu 10.( 1 điểm) Xác chủ ngữ,vị ngữ của câu sau:
           Cao nguyên Mộc Châu mát lạnh như đầu một mùa xuân nào.
	GV coi
	GV chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 ( Phần đọc thầm và làm BT)

	Câu
	       1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	Đáp án
	      A
	B
	C
	C
	C
	A
	A

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm


Câu  7: ( 1  điểm) Bài văn trên cho ta biết điều gì về cao nguyên Mộc Châu?

Cao Nguyên Mộc Châu đang đổi mới, cuộc sống con người, cảnh vật đang hồi sinh trở lại sau chiến tranh.
  (HS trả lời có ý đúng vẫn được điểm, tùy theo mức độ GV cho điểm phù hợp)
Câu 9:  
- HS đặt được câu văn có cặp từ trái nghĩa, đảm bảo về nội dung và hình thức câu được : 1 điểm
  (Tùy mức độ thiếu sót về ý, cách trình bày,...GV cho các mức điểm phù hợp)
Câu 10. (1 điểm ) 

- HS xác định đúng mỗi bộ phận được  : 0,5 điểm

Cao nguyên Mộc Châu mát lạnh như đầu một mùa xuân nào.
                CN                                                    VN
Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HỌC KÌ I

 MÔN TIẾNG VIỆT -LỚP  5 ( Phần đọc thầm và làm bài tập)
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Chủ đề

Mạch KT, KN
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1
	Đọc hiểu

văn bản
	Số câu
	2
	 
	1
	
	2
	
	 
	1
	6

	 
	 
	Số điểm
	1
	 
	0,5
	
	1
	
	 
	1
	3,5

	2
	Kiến thức

Tiếng Việt
	Số câu
	
	 
	1
	 
	2
	1
	 
	
	4

	 
	 
	Số điểm
	
	 
	0,5
	 
	2
	1
	 
	
	3,5

	Tổng
	Số câu
	2
	 
	2
	
	 4
	1
	 
	1
	10

	 
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 3
	1
	 
	1
	7


Ma trận câu hỏi, đề kiểm tra

	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

VD sáng tạo
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	 
	1
	
	2
	
	 
	1
	6

	
	Câu số 
	1,2
	
	4
	
	3,5
	
	
	7
	

	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	 
	1
	 
	2
	1
	 
	
	4

	
	Câu số 
	
	
	6
	
	8,10
	9
	
	
	

	Tổng số  câu 


	2
	
	2
	
	4
	1
	
	1
	10

	
	
	
	
	
	


Thanh An, ngày  tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
               ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 5 ( PHẦN VIẾT)

( Thời gian 55 phút- không kể thời gian giao đề )

I. Chính tả nghe-viết: ( 2 điểm) ( 20 phút)
  GV đọc cho HS viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút

Bài viết :                            Cao nguyên Mộc Châu


Mây trắng Mộc Châu là là trên những ngọn cỏ mát rờn, một thứ cỏ cơm bữa của dê, bò, ngựa nông trường. Ngay chỗ đỗ xe là căng tin. Những cái bóng linh lợi của người lính hòa bình kiến thiết Tây Bắc. Bát phở nóng căng tin, năm sáu năm tới hẳn là ngậy lên cái mùi thịt chín, thịt tái của chính bò nông trường đây. Tách cà phê nóng gợi lên cái hương vị cà phê tương lai của nông trường Tây Bắc.
( Theo Nguyễn Tuân)
II.Tập làm văn : (8 điểm)  ( 35 phút)
 Đề bài:   Hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất.
Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
                                HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I-  NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 ( Phần viết)

I. Chính tả: (2 điểm)

GV đọc cho HS viết đoạn văn trong thời gian: 20 phút.

- Tốc độ dạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng đoạn văn, viết sạch, đẹp : 1 điểm.

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ) : 1 điểm
II.Tập làm văn :( 8 điểm)
1. Mở bài: 
- HS viết được phần mở bài đúng yêu cầu (giới  thiệu được người định tả):  (1 điểm)

2. Thân bài :
a) Tả ngoại hình ( đặc điểm nổi bật về tầm vóc, da dẻ, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng, cách ăn mặc, …) :  ( 1,5  điểm )                        

b) Tả tính tình, hoạt động (tính nết, lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác,…):   (1,5 điểm )
- Tả được sự gắn bó giữa mình và người đó: (1 điểm)
3. Kết bài:  
- Nêu đư​ợc cảm nghĩ của mình về người được chọn tả: (1 điểm)
* Toàn bài văn, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả được : 0,5 điểm

* Dùng từ, đặt câu đúng được : 0,5 điểm
* Có sự sáng tạo được : 1 điểm
( Tùy mức độ thiếu sót về ý, bố cục; sai sót về chính tả, diễn đạt, ngắt câu,...GV cho các mức điểm phù hợp .)

Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

	Thứ………….,  ngày …  tháng 1  năm 2021

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Toán- Thời gian : 40 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ANHọ và tên:……………………….…

Lớp : 5
                                             
	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1,2,3,4:
Câu 1: (1 điểm)   a) Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A.  0,800
                B.  8,00

           C.  0,80

          D.  0,080
b)  Giá trị của chữ số 3 trong số 68,435 là: 

A.  3                             B. 
[image: image1.wmf]3

1000

                         C. 
[image: image2.wmf]3

10

                               D. 
[image: image3.wmf]3

100


Câu 2: (1 điểm)  a) Số thập phân 28,631 được đọc là:.....................................................

...........................................................................................................................................

b) Số thập phân gồm có: sáu m​ươi ba đơn vị, bốn  phần nghìn đ​ược viết là :
A. 63,4                        B. 63,0 4                       C . 
[image: image4.wmf]4

63

1000

                        D. 63,004
Câu 3: (1 điểm)  a) 352 kg = ...  tấn. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 3520                          B. 0                           C. 0,352                            D. 3,52 

b) 62 ha  = ...km2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  0,62                           B.  6200                    C.   6,2                              D.   0,062
Câu 4:  ( 1 điểm)  Số  d​ư  trong  phép  chia  21,8 : 3,7  ( Nếu chỉ lấy 2 chữ  số  phần  thập phân của th​ương ) là :

A. 0,7                             B. 0,07                       C. 0,007                            D.  7

Câu 5: ( 1 điểm)  Tìm x:

  a,x + 15,2 =  45,9 :  3                                      b)        x : 3,21= 4,6x 0,01
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 6: ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính:    

a )  193,4  +  56,78                                                    b)   62,87 - 3,64          
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 7:  ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính: 

          a)  34,5 
[image: image5.wmf]´

 2,4                                                       b)   95,2 : 68    
	   
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 8: ( 1 điểm)   Đội công nhân cần trồng 180 cây. Đến nay, họ đã trồng được 65% số cây đó. Hỏi họ còn phải trồng tiếp bao nhiêu cây nữa ?             
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9: ( 1 điểm)  Căn phòng hình chữ nhật có chu vi là 27 m. Chiều dài hơn chiều rộng 2,5m. Tính diện tích căn phòng. 
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 10: ( 1 điểm)  Tính nhanh
50 :0,5 + 25: 0,25+ 20: 0,2
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Giáo viên coi
	Giáo viên chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Toán - Lớp 5

Câu  1:  a) Khoanh vào D cho 0,5 điểm

               b) Khoanh vào D cho 0,5 điểm

Câu  2:  a) Đọc đúng : Hai mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi mốt được 0,5 điểm

               b) Khoanh vào D cho 0,5 điểm

Câu  3    a) Khoanh vào C cho 0,5 điểm

               b) Khoanh vào A cho 0,5 điểm

Câu  4:  Khoanh vào C cho 1 điểm
Câu  5:  a) Tìm x:

                  x + 15,2 = 45,9 : 3

                 x + 15,2  =  15,3

                 x           =  15,3 - 15,2

                 x           = 0,1     

               b) x : 3,21= 4,6x 0,01
                    x: 3,21= 0,046
                    x         = 0,046 x 3,21


         x           = 0,14766                  

Câu  6: ( 1 điểm ) 

- HS  đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 Kết quả:            a)  250,18                       b) 59,23   
Câu 7 : ( 1 điểm )
- HS  đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 Kết quả              a) 82,8                              b)  1,4                             
Câu 8 :  Bài giải:   

 Đội công nhân đã trồng được số cây là:

180 : 100 
[image: image6.wmf]´

  65  = 117 ( cây)

Họ phải trồng tiếp số cây nữa là:

180 - 117 =  63 ( cây)

                                                     Đáp số : 63 cây                         :     0,2 điểm                                                                          
Câu 9 :  Bài giải:

Nửa chu vi căn phòng đó là:

27 : 2 = 13,5 ( m)
Chiều rộng của căn phòng đó là:(13,5 - 2,5 ) : 2 = 5,5 ( m)

Chiều dài của căn phòng đó là: 
13,5 - 5,5 = 8 (m)

Diện tích của căn phòng đó là :

 8 
[image: image7.wmf]´

 5,5 = 44 ( m2)  

                                          Đáp số : 44 m2       : 0, 1 điểm
Bài 10:  
  50 : 0,5 + 25 : 0,25 + 20 : 0,2

      = 50 x 2 + 25 x 4 + 20 x 5

     = 100 + 100 + 100 = 300








Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC 2020 – 2021
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	TỔNG CHUNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TỔNG

	Số thập phân.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	Thực hiện các phép tính với số TP
	Số câu
	
	
	
	1
	
	2
	1
	
	1
	3
	4

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	3,0
	4,0

	Tính giá trị của biểu thức .
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0

	Đo độ dài, khối lượng và diện tích
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	Giải bài toán liên quan đến quan đến tỉ số %
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	 Giải bài toán có nội dung hình học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	1
	2
	
	3
	1
	1
	4
	6
	10

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	2,0
	
	3,0
	1,0
	1,0
	4,0
	6,0
	10


Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

	Thứ……  ngày …  tháng 1  năm 2020

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ 

( HSKT)
Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Tiếng Việt- Thời gian : 35 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:………………………....
Lớp : 5

	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


I . Kiểm tra đọc thành tiếng ( 3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm)

    Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi : 
Đọc bài văn sau : 

Cao nguyên Mộc Châu

           Đã trưa rồi mà cao nguyên Mộc Châu mát lạnh như đầu một mùa xuân nào. Dưới chân tôi và sau tôi một ngày đường là Hà Nội đang nhễ nhại trong tiếng ve sầu và đường nhựa bốc hơi. Mây trắng Mộc Châu là là trên những ngọn cỏ mát rờn, một thứ cỏ cơm bữa của dê, bò, ngựa nông trường. Ngay chỗ đỗ xe là căng tin. Những cái bóng linh lợi của người lính hòa bình kiến thiết Tây Bắc. Bát phở nóng căng tin, năm sáu năm tới hẳn là ngậy lên cái mùi thịt chín, thịt tái của chính bò nông trường đây. Tách cà phê nóng gợi lên cái hương vị cà phê tương lai của nông trường Tây Bắc. Chẳng bù với quang cảnh năm nào, bộ đội ta vào Tây Bắc mở rộng căn cứ, đất ở đây chỉ một màu trúc và cỏ cháy, nồng lên cái mùi hổ đói. Hàng ngày đường không có tiếng nói của người đi. Toàn là cỏ dại và củ riềng, cái vị gừng cay muối mặn nhớ đời của bữa cơm đơn vị chủ lực quân vào mở đất Sơn La. Bây giờ thì khác quá đi rồi. Cuộc đời mới đang bén rễ đâm chồi mạnh và nơi đây đang kết tinh nhiều giống hoa say nồng chưa nở một lần nào trên lũng đồi Thái Mèo …
 (Theo Nguyễn Tuân)
Khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất ở các câu 1,2,3,4,5,6,8. 
 Câu 1:( 1  điểm) Cao nguyên Mộc Châu nằm ở vùng nào của nước ta ?
 A. Tây Bắc               B. Việt Bắc             C. Tây Nguyên         D. Cao Bằng

Câu 2:( 1  điểm)  Tác giả miêu tả cảnh cao nguyên Mộc Châu vào mùa nào ?
 A. Mùa xuân.                B. Mùa hè                C. Mùa thu  D. Mùa Đông

Câu 3:( 1  điểm)  Cảnh vật và cuộc sống được miêu tả trong bài thuộc vào thời gian nào ? 
A. Thời thực dân Pháp thống trị.           B. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. 
C. Sau hòa bình lập lại trên miền Bắc.          D. Cả ba ý trên

Câu 4:( 1)Tác giả tả cảnh nghèo đói trước ngày giải phóng nhằm mục đích gì ? 
A. Cho thấy đây là một vùng đất nghèo.   

B. Ôn lại những ngày kháng chiến gian khổ.
 C. Làm nổi bật sự thay đổi của cảnh vật và con người sau đây.
D. Kể về vùng đất nghèo trong kháng chiến.

 Câu 5:(1 điểm)  Thành ngữ "bén rễ đâm chồi" trong bài nghĩa là gì ?
 A. Hạt gieo xuống đang mọc thành cây.                   B. Cây trồng xuống đang bén rễ. 
C. Cuộc sống đang hồi sinh trở lại sau những năm chiến tranh. 
D. Cây cốc tốt tươi

Câu 6:( 1  điểm)  Dòng nào sau đây chỉ toàn từ láy ? 

A. là là, nhễ nhại, linh lợi.                            B. năm nào, là là, nhễ nhại, linh lợi. 
C. là là, nhễ nhại, linh lợi, căn cứ.
Câu  7: ( 1  điểm) Bài văn trên cho ta biết điều gì về cao nguyên Mộc Châu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	GV coi
	GV chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
( HSKT)
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 ( Phần đọc thầm và làm BT)

	Câu
	       1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	      A
	B
	C
	C
	C
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu  7: ( 1  điểm) Bài văn trên cho ta biết điều gì về cao nguyên Mộc Châu?

Cao Nguyên Mộc Châu đang đổi mới, cuộc sống con người, cảnh vật đang hồi sinh trở lại sau chiến tranh.

  (HS trả lời có ý đúng vẫn được điểm, tùy theo mức độ GV cho điểm phù hợp)
Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

	Thứ………….,  ngày …  tháng 1  năm 2021

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I
( HSKT)
Năm học: 2020- 2021

	
	Môn : Toán- Thời gian : 40 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:……………………….…

Lớp : 5
                                             
	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1,2,3,4:
Câu 1: (2 điểm)   a) Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A.  0,800
                B.  8,00

           C.  0,80

          D.  0,080
b)  Giá trị của chữ số 3 trong số 68,435 là: 

A.  3                             B. 
[image: image8.wmf]3

1000

                         C. 
[image: image9.wmf]3

10

                               D. 
[image: image10.wmf]3

100


Câu 2: (1,5 điểm)  a) Số thập phân 28,631 được đọc là:............................................
...........................................................................................................................................

b) Số thập phân gồm có: sáu m​ươi ba đơn vị, bốn  phần nghìn đ​ược viết là :
A. 63,4                        B. 63,0 4                       C . 
[image: image11.wmf]4

63

1000

                        D. 63,004
Câu 3: (2 điểm)  a) 352 kg = ...  tấn. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 3520                          B. 0                           C. 0,352                            D. 3,52 

b) 62 ha  = ...km2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  0,62                           B.  6200                    C.   6,2                              D.   0,062
Câu 4:  ( 1,5 điểm)  Số  d​ư  trong  phép  chia  21,8 : 3,7  ( Nếu chỉ lấy 2 chữ  số  phần  thập phân của th​ương ) là :

A. 0,7                             B. 0,07                       C. 0,007                            D.  7

Câu 5: ( 1 điểm)  Tìm x:

  a,x + 15,2 =  45,9 :  3                                      b)        x : 3,21= 4,6x 0,01
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 6: ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính:    

a )  193,4  +  56,78                                                    b)   62,87 - 3,64          
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 7:  ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính: 

          a)  34,5 
[image: image12.wmf]´

 2,4                                                       b)   95,2 : 68    
	   
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Giáo viên coi
	Giáo viên chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Toán - Lớp 5( HSKT)
Câu  1:  a) Khoanh vào D cho1 điểm

               b) Khoanh vào D cho 1 điểm

Câu  2:  a) Đọc đúng : Hai mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi mốt được 0,75 điểm

               b) Khoanh vào D cho 0,75 điểm

Câu  3    a) Khoanh vào C cho 1 điểm

               b) Khoanh vào A cho 1 điểm

Câu  4:  Khoanh vào C cho 1,5 điểm
Câu  5:  a) Tìm x:

                  x + 15,2 = 45,9 : 3

                 x + 15,2  =  15,3

                 x           =  15,3 - 15,2

                 x           = 0,1     

               b) x : 3,21= 4,6x 0,01
                    x: 3,21= 0,046

                    x         = 0,046 x 3,21


         x           = 0,14766                  

Câu  6: ( 1 điểm ) 

- HS  đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 Kết quả:            a)  250,18                       b) 59,23   
Câu 7 : ( 1 điểm )
- HS  đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 Kết quả              a) 82,8                              b)  1,4                             







Thanh An, ngày ...tháng 12 năm 2020
                                                                                            Hội đồng ra đề

Đề chính thức





 a. Làm cầu, làm đường ray tàu hỏa,...





 1. Đá vôi





 b. Xây tường, lát sân, lát sàn,...





 2. Tơ sợi





 c. Sản xuất xi-măng, tạc tượng,..





 3. Thép





 d. Dệt thành vải, may quần áo, chăn, màn,...





 4. Gạch





 e. Để làm săm, lốp xe, làm các chi tiết của một số máy móc, đồ dùng trong gia đình,...





 5. Cao su





Đề chính thức








Đề chính thức





Đề chính thức





 0,2 điểm








 0,3 điểm








 0,25 điểm








 0,25 điểm








0,3 điểm





0,5 điểm





0,1 điểm





0,4 điểm





0,4 điểm





Đề chính thức








0,5 điểm





 0,25 điểm








0,5 điểm











 0,25 điểm








 0,25 điểm








 0,25 điểm








 a. Làm cầu, làm đường ray tàu hỏa,...





 1. Đá vôi





 b. Xây tường, lát sân, lát sàn,...





 2. Tơ sợi





 c. Sản xuất xi-măng, tạc tượng,..





 3. Thép





 d. Dệt thành vải, may quần áo, chăn, màn,...





 4. Gạch





 e. Để làm săm, lốp xe, làm các chi tiết của một số máy móc, đồ dùng trong gia đình,...





 5. Cao su
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